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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC CHI TIẾT
(Kèm theo Thông báo số        /TB-VSR ngày  30     tháng   03    năm 2026 của Viện Sốt rét –

Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương)

TT Danh mục
hàng hóa,
dịch vụ

Yêu cầu kỹ thuật Đơn vị
tính

Số
lượng

Số
tháng

1 Thuê máy
chủ cơ sở
dữ liệu
HIS,LIS,E
MR (máy
chủ 1)

1. Yêu cầu chung:
- Chủng loại: Máy chủ (Server).
- Nguồn điện: 220V (± 10%) /50-60Hz
2. Yêu cầu cấu hình
Máy chính kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật
- Kiểu dáng: Rack mount
- Bộ vi xử lý (CPU):
+ Số lượng gắn sẵn ≥ 02 CPU Intel Xeon
+ Số lượng nhân/luồng của mỗi CPU: ≥ 20 nhân/ 40
luồng
+ Tốc độ cơ sở: ≥ 2.0 Ghz
+ Bộ nhớ đệm (cache): ≥ 27MB
- Bộ nhớ trong:
+ Dung lượng ≥ 128GB
+ Kiểu RAM: ≥ DDR4 Dual Rank
+ Công nghệ: ECC (Error Correcting Code)
+ Tốc độ: ≥ 2666 Mhz
- Ổ cứng SSD
+ Số lượng: ≥ 3 ổ
+ Dung lượng: ≥ 960 GB/ 1 ổ
+ Chuẩn giao tiếp: SATA
+ Có chế độ thay thế nóng
+ Hỗ trợ đĩa cứng NVMe/SAS/SATA
- Cổng mạng:
+ Cổng giao tiếp quang:  ≥ 2 cổng quang, tốc độ ≥ 10
GbE SFP+
+  Công  giao  tiếp  mạng  (RJ45):   ≥ 2  cổng,  tốc  độ ≥
1GbE
- Card điều khiển ổ cứng RAID:
+ Bộ nhớ (Cache) ≥ 2 GB
+ Băng thông ≥ 12 Gb/s SAS, ≥ 6 Gb/s SATA
+ Hỗ trợ các chế độ RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
- Nguồn:
+ Số lượng ≥ 02 nguồn
+ Công suất ≥ 750W
+ Có cơ chế dự phòng và thay thế nóng
- Hệ điều hành: Linux có bản quyền
- Quản trị:
+ Có sẵn tính năng điều khiển, quản lý máy chủ từ xa
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TT Danh mục
hàng hóa,
dịch vụ

Yêu cầu kỹ thuật Đơn vị
tính

Số
lượng

Số
tháng

+ Theo dõi tình trạng của thiết bị
+ Xem và  quản lý  cảnh báo  hệ thống và  chính  sách
cảnh báo

2 Thuê máy
chủ PACS
(máy chủ 2)

1. Yêu cầu chung:
- Chủng loại: Máy chủ (Server)
- Nguồn điện: 220V (± 10%) /50-60Hz
2. Yêu cầu cấu hình
Máy chính kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật
- Kiểu dáng: Rack mount
- Bộ vi xử lý (CPU):
+ Số lượng gắn sẵn ≥ 02 CPU Intel Xeon
+ Số lượng nhân/luồng của mỗi CPU: ≥12 nhân/24
luồng
+ Tốc độ cơ sở: ≥ 2.1 Ghz
+ Bộ nhớ đệm (cache): ≥18MB
- Bộ nhớ trong:
+ Dung lượng ≥ 128GB
+ Kiểu RAM: ≥ DDR4 Dual Rank
+ Công nghệ: ECC (Error Correcting Code)
+ Tốc độ: ≥ 2666 Mhz
- Ổ cứng:
+ Ổ cứng SSD:
§ Số lượng: ≥ 2 ổ
§ Dung lượng: ≥ 960 GB/ 1 ổ
§ Chuẩn giao tiếp: SATA

+ Ổ cứng HDD:
§ Số lượng: ≥ 3 ổ
§ Dung lượng: ≥ 12 TB/ 1 ổ
§ Chuẩn giao tiếp: SATA
§ Tốc độ: ≥ 7200 vòng/ phút

+ Có chế độ thay thế nóng
+ Hỗ trợ đĩa cứng NVMe/SAS/SATA
- Cổng mạng:
+ Cổng giao tiếp quang:  ≥ 2 cổng quang, tốc độ ≥ 10
GbE SFP+
+ Cổng giao tiếp mạng (RJ45):  ≥ 2 cổng, tốc độ ≥
1GbE
- Card điều khiển ổ cứng RAID:
+ Băng thông ≥ 12 Gb/s SAS, ≥ 6 Gb/s SATA
+ Hỗ trợ các chế độ RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
- Nguồn:
+ Số lượng ≥ 02 nguồn
+ Công suất ≥ 750W
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TT Danh mục
hàng hóa,
dịch vụ

Yêu cầu kỹ thuật Đơn vị
tính

Số
lượng

Số
tháng

+ Có cơ chế dự phòng và thay thế nóng
- Hệ điều hành: Linux có bản quyền
- Quản trị:
+ Có sẵn tính năng điều khiển, quản lý máy chủ từ xa
+ Theo dõi tình trạng của thiết bị
+ Xem và quản lý cảnh báo hệ thống và chính sách
cảnh báo

3 Thuê máy
chủ
Webservice
và Backup
(máy chủ 3)

1. Yêu cầu chung:
- Chủng loại: Máy chủ (Server).
- Nguồn điện: 220V (± 10%) /50-60Hz
2. Yêu cầu cấu hình
Máy chính kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật
- Kiểu dáng: Rack mount
- Bộ vi xử lý (CPU):
+ Số lượng gắn sẵn ≥ 01 CPU Intel Xeon
+ Số lượng nhân/luồng của mỗi CPU: ≥ 12 nhân/24
luồng
+ Tốc độ cơ sở: ≥ 2.1 Ghz
+ Bộ nhớ đệm (cache): ≥18MB
- Bộ nhớ trong:
+ Dung lượng ≥ 32 GB
+ Kiểu RAM: ≥ DDR4 Dual Rank
+ Công nghệ: ECC (Error Correcting Code)
+ Tốc độ: ≥ 2666 Mhz
- Ổ cứng:
+ Ổ cứng SSD:
§ Số lượng: ≥ 2 ổ
§ Dung lượng: ≥ 960 GB/ 1 ổ
§ Chuẩn giao tiếp: SATA

+ Ổ cứng HDD:
§ Số lượng: ≥ 4 ổ
§ Dung lượng: ≥ 12 TB/ 1 ổ
§ Chuẩn giao tiếp: SATA
§ Tốc độ: ≥ 7200 vòng/ phút

+ Có chế độ thay thế nóng
+ Hỗ trợ đĩa cứng NVMe/SAS/SATA
- Cổng mạng:
+ Cổng giao tiếp quang:  ≥ 2 cổng quang, tốc độ ≥ 10 GbE SFP+
+ Cổng giao tiếp mạng (RJ45):  ≥ 2 cổng, tốc độ ≥1GbE

- Card điều khiển ổ cứng RAID:
+ Băng thông ≥ 12 Gb/s SAS, ≥ 6 Gb/s SATA
+ Hỗ trợ các chế độ RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
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TT Danh mục
hàng hóa,
dịch vụ

Yêu cầu kỹ thuật Đơn vị
tính

Số
lượng

Số
tháng

 Nguồn:
+ Số lượng ≥ 02 nguồn
+ Công suất ≥ 750W
+ Có cơ chế dự phòng và thay thế nóng
- Hệ điều hành: windows server có bản quyền
- Quản trị:
+ Có sẵn tính năng điều khiển, quản lý máy chủ từ xa
+ Theo dõi tình trạng của thiết bị
+ Xem và quản lý cảnh báo hệ thống và chính sách
cảnh báo

4 Thuê máy
chủ phần
mềm ứng
dụng (máy
chủ 4)

1. Yêu cầu chung:
- Chủng loại: Máy chủ (Server).
- Nguồn điện: 220V (± 10%) /50-60Hz
2. Yêu cầu cấu hình
Máy chính kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật
-Kiểu dáng: Rack mount
- Bộ vi xử lý (CPU):
+ Số lượng gắn sẵn ≥ 01 CPU Intel Xeon
+ Số lượng nhân/luồng của mỗi CPU: ≥12 nhân/24
luồng
+ Tốc độ cơ sở: ≥ 2.1 Ghz
+ Bộ nhớ đệm (cache): ≥ 18MB
- Bộ nhớ trong:
+ Dung lượng ≥ 32 GB
+ Kiểu RAM: ≥ DDR4 Dual Rank
+ Công nghệ: ECC (Error Correcting Code)
+ Tốc độ: ≥ 2666 Mhz
- Ổ cứng:
+ Ổ cứng SSD:
§ Số lượng: ≥ 2 ổ
§ Dung lượng: ≥ 960 GB/ 1 ổ
§ Chuẩn giao tiếp: SATA

+ Có chế độ thay thế nóng
+ Hỗ trợ đĩa cứng NVMe/SAS/SATA
- Cổng mạng:
+ Cổng giao tiếp quang:  ≥ 2 cổng quang, tốc độ ≥ 10
GbE SFP+
+ Cổng giao tiếp mạng (RJ45):  ≥ 2 cổng, tốc độ ≥ 1GbE
- Card điều khiển ổ cứng RAID:
+ Băng thông ≥ 12 Gb/s SAS, ≥ 6 Gb/s SATA
+ Hỗ trợ các chế độ RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
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